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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2013 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia 
 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009; 
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, 
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia. 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy hoạch phổ tần số vô tuyến 

điện quốc gia. 
Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng 
Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia áp dụng đối với các tổ chức, cá 

nhân tham gia quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện; các tổ chức, cá nhân sản xuất, 
kinh doanh, nhập khẩu các thiết bị vô tuyến điện, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến 
điện để sử dụng tại Việt Nam. 

Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia quy định việc phân chia phổ tần 
số vô tuyến điện thành các băng tần dành cho các nghiệp vụ vô tuyến điện và quy 
định mục đích, điều kiện để sử dụng đối với từng băng tần. 

Điều 3. Mục tiêu của quy hoạch 
1. Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia nhằm phát triển mạng thông 

tin vô tuyến điện theo hướng hiện đại, đồng bộ và ổn định lâu dài, phù hợp với xu 
hướng phát triển của quốc tế, đáp ứng các nhu cầu về thông tin phục vụ phát triển 
kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh, góp phần thực hiện sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế. 

2. Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia là cơ sở để các Bộ, ngành, 
các tổ chức và cá nhân định hướng trong các hoạt động nghiên cứu và phát 
triển, sản xuất, nhập khẩu, lắp đặt và khai thác các thiết bị vô tuyến điện trên 
lãnh thổ Việt Nam. 

Điều 4. Phân bổ tần số vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, 
kinh tế - xã hội 
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1. Căn cứ vào Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia, Bộ Thông tin và 
Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đề xuất việc phân 
bổ chi tiết tần số vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, kinh tế - xã 
hội áp dụng trong thời bình trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. 

2. Ưu tiên phân bổ tần số vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh 
để ứng dụng các công nghệ vô tuyến điện sử dụng hiệu quả phổ tần, phù hợp với 
xu hướng phát triển của quốc tế. 

3. Trong thời bình, ưu tiên dành các băng tần được sử dụng phổ cập toàn cầu 
cho mục đích kinh tế - xã hội vào mục đích kinh tế - xã hội. 

Điều 5. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương 

1. Bộ Thông tin và Truyền thông, căn cứ vào Quy hoạch phổ tần số vô tuyến 
điện quốc gia, có trách nhiệm: 

a) Ban hành các quy hoạch tần số vô tuyến điện, các quy định cụ thể về quản 
lý, khai thác và sử dụng tần số vô tuyến điện theo thẩm quyền; 

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an xây dựng phương án 
phân bổ băng tần phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh theo từng thời kỳ trình 
Thủ tướng Chính phủ quyết định; 

c) Tổ chức hướng dẫn việc thực hiện Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc 
gia và các quy hoạch tần số vô tuyến điện, các quy định tại Điểm a Khoản này. 

2. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình 
có trách nhiệm quản lý, sử dụng các tần số vô tuyến điện được phân bổ phục vụ 
mục đích quốc phòng, an ninh, theo nguyên tắc tiết kiệm, đúng mục đích và phù 
hợp với Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia. 

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 
mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông bảo đảm 
các quy định, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc 
phòng có liên quan đến sử dụng tần số vô tuyến điện phù hợp với Quy hoạch 
phổ tần số vô tuyến điện quốc gia và các quy hoạch tần số vô tuyến điện quy 
định tại Điểm a Khoản 1 Điều này. 

4. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi 
nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Thông tin và 
Truyền thông hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy hoạch phổ tần số vô tuyến 
điện quốc gia và các quy hoạch tần số vô tuyến điện quy định tại Điểm a Khoản 1 
Điều này trong phạm vi địa phương theo phân cấp. 

Điều 6. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số vô tuyến điện 
Tổ chức, cá nhân sử dụng tần số vô tuyến điện có trách nhiệm: 
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1. Sử dụng đúng mục đích, nghiệp vụ vô tuyến điện, điều kiện sử dụng quy 
định cho băng tần trong Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia và các quy 
định khác của pháp luật về tần số vô tuyến điện. 

2. Thực hiện việc chuyển đổi tần số vô tuyến điện trong trường hợp sử dụng 
thiết bị vô tuyến điện, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện từ trước khi Quy hoạch 
phổ tần số vô tuyến điện quốc gia có hiệu lực mà không còn phù hợp với Quy 
hoạch. Việc chuyển đổi được thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật 
và hướng dẫn cụ thể của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Điều 7. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu 
thiết bị vô tuyến điện, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện 

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thiết bị vô tuyến điện, thiết 
bị ứng dụng sóng vô tuyến điện để sử dụng tại Việt Nam (trừ trường hợp thiết bị 
thuộc diện tạm nhập, tái xuất; thiết bị để giới thiệu công nghệ trong triển lãm, hội chợ) 
có trách nhiệm bảo đảm thiết bị vô tuyến điện, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến 
điện có băng tần hoạt động và các tính năng kỹ thuật phù hợp với nghiệp vụ vô 
tuyến điện và điều kiện sử dụng được quy định trong Quy hoạch phổ tần số vô 
tuyến điện quốc gia và các quy định khác của pháp luật về tần số vô tuyến điện. 

Điều 8. Điều khoản thi hành 
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2014 và 

thay thế Quyết định số 125/2009/QĐ-TTg ngày 23 tháng 10 năm 2009 của Thủ 
tướng Chính phủ. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
THỦ TƯỚNG 

 
Nguyễn Tấn Dũng 
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QUY HOẠCH 
PHỔ TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN QUỐC GIA 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg 
ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ) 

 
Mục 1 

CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ THUẬT NGỮ   
Điều 1. Các thuật ngữ chung 
1. Cơ quan quản lý (Administration): 
Là cơ quan quản lý nhà nước hoặc cơ quan nghiệp vụ có trách nhiệm thực hiện 

các nghĩa vụ đã cam kết trong Hiến chương, Công ước của Liên minh Viễn thông 
quốc tế và trong Thể lệ vô tuyến điện. 

Ở Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm trước Chính phủ 
thực hiện việc quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện. 

2. Viễn thông (Telecommunication):  
Là bất cứ sự truyền dẫn, phát xạ hay thu nhận các ký hiệu, tín hiệu, chữ viết, 

hình ảnh và âm thanh hoặc các thông tin khác qua các hệ thống dây dẫn, vô tuyến 
điện, quang học hoặc các hệ thống điện từ khác. 

3. Vô tuyến điện (Radio): 
Là thuật ngữ chung áp dụng khi sử dụng sóng vô tuyến điện. 
4. Thể lệ vô tuyến điện (Radio Regulations): 
Thể lệ vô tuyến điện được đề cập trong Quy hoạch này là Thể lệ vô tuyến điện 

do Liên minh Viễn thông quốc tế ban hành, phiên bản năm 2012. 
5. Sóng vô tuyến điện hoặc sóng Héc (Radio waves or Hertzian waves): 
Là các sóng điện từ có tần số thấp hơn 3.000GHz truyền lan tự do trong không 

gian, không có dẫn sóng nhân tạo. 
6. Thông tin vô tuyến điện (Radiocommunication): 
Là viễn thông dùng sóng vô tuyến điện. 
7. Thông tin vô tuyến mặt đất (Terrestrial Radiocommunication): 
Là bất cứ loại thông tin vô tuyến điện nào ngoài thông tin vô tuyến vũ trụ hay 

vô tuyến thiên văn. 
8. Thông tin vô tuyến vũ trụ (Space Radiocommunication): 
Là thông tin vô tuyến điện có sử dụng một hay nhiều đài vũ trụ, hoặc dùng một 

hay nhiều vệ tinh phản xạ hay các vật thể khác trong vũ trụ. 
9. Vô tuyến xác định (Radiodetermination): 
Là việc xác định vị trí, vận tốc hoặc các thông số khác của một vật thể hay thu 

thập các thông tin liên quan đến các thông số đó qua tính chất truyền lan của sóng 
vô tuyến. 

10. Vô tuyến dẫn đường (Radio Navigation): 
Là vô tuyến xác định dùng cho mục đích dẫn đường, kể cả cảnh báo chướng ngại. 
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11. Vô tuyến định vị (Radiolocation): 
Là vô tuyến xác định dùng cho các mục đích khác với mục đích của vô tuyến 

dẫn đường. 
12. Vô tuyến định hướng (Radio - Direction Finding): 
Là vô tuyến xác định dùng việc thu sóng vô tuyến để xác định hướng của một 

đài hay một vật thể. 
13. Vô tuyến thiên văn (Radio Astronomy). 
Là việc nghiên cứu thiên văn dựa trên việc thu sóng điện từ có nguồn gốc từ 

vũ trụ. 
14. Giờ phối hợp quốc tế (Coordinated Universal Time (UTC)): 
Thang thời gian, lấy giây làm đơn vị (SI), được định nghĩa trong Khuyến nghị 

ITU-R TF.460-6. (WRC-03) 
15. Các ứng dụng năng lượng tần số vô tuyến điện trong công nghiệp, khoa 

học và y tế (Industrial, Scientific and Medical (ISM) Applications (of radio 
frequency energy)): 

Là việc khai thác các thiết bị tạo ra và sử dụng cục bộ các năng lượng tần số vô 
tuyến điện nhằm phục vụ công nghiệp, khoa học, y tế, gia dụng hay các mục đích 
tương tự, trừ các ứng dụng trong lĩnh vực viễn thông. 

16. Khu vực (Region): 
Thế giới được phân chia thành 3 Khu vực như sau: 

 

 KHU VỰC 2 

 KHU VỰC 1 

 KHU VỰC 3  KHU VỰC 3 


